
 
 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NK 2024 – 2025 
 

HỌC KỲ II Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

 
TRIẾT 

I 

7h15 – 9h00 
Luận lý học (4) 
C. Bùi Công Huy 

Latin II (2) 
C. Vũ Văn Lượng 

Đạo đức học (4) 
C. Nguyễn Thế Truyền 

 
NM Văn hóa & Văn hóa, 

Tín ngưỡng VN (4) 
T. Lý Tùng Hiếu 

Đạo đức học (4) 
C. Nguyễn Thế Truyền 

 

9h15 – 11h00 
Vũ trụ học (2) 

C. Bùi Công Huy 
Tâm lý Tổng quát (2) 
C. Hoàng Ngọc Dũng 

Triết sử: Trung cổ (2) 
C. Nguyễn Hữu Nghị 

Tâm lý nhân cách (2) 
C. Nguyễn Đình Vịnh 

 

 
TRIẾT 

II 

 
7h15 – 9h00 

Thông diễn học (2) 
T. Hoàng Phú Phương 

 

 
Thần lý học (3) 

C. Trương Văn Tính 

Triết học chính trị (2) 
Prof. Joel Sagut 

 

Triết sử: Hiện đại và 
Hậu - Hiện đại (3) 

C. Lê Đình Trị 

Tương quan Triết học và 
Thần học (2) 

C. Nguyễn Hữu Nghị 

 
9h15 – 11h00 

Nhân học Tôma (4) 
C. Lâm Văn Sỹ 

Triết học Ấn độ (2) 
T. Châu Văn Ninh 

Siêu hình học (4) 
C. Ngô Sĩ Đình 

 
THẦN 

I 

7h15 – 9h00 
 

Bí tích Tổng quát & Rửa tội 
và 

Thêm sức (3) 
C. Nguyễn Hữu Cường 

Luân lý Tổng quát (2) 
C. Cao Chu Vũ 

Sáng tạo, Quan phòng (2) 
C. Nguyễn Hữu Cường 

Thần học Mục vụ (2) 
C. Đỗ Cao Cương 

Mầu nhiệm TC (4) 
C. Phan Tấn Thành 

9h15 – 11h00 
NPV và CGKPV (2) 

C. Nguyễn Văn Hiển 
Mầu nhiệm TC (4) 
C. Phan Tấn Thành 

Các nhân đức đối thần (2) 
C. Cao Chu Vũ 

Các Sách Lịch sử (2) 
C. Nguyễn Đình Chiến 

 
THẦN 

II 

7h15 – 9h00 
 Các sách Ngôn sứ (4) 

C. Trần Hưng V. Quang 
Sáng tạo, Quan phòng (2) 

C. Nguyễn Hữu Cường 
Thần học Mục vụ (2) 

C. Đỗ Cao Cương 

 

Giáo sử: 
Thượng Cổ và Trung Cổ (4) 

C. Bùi Thiện Thảo 9h15 – 11h00 
Các Văn phẩm Gioan (4) 

C. Lê Minh Thông 
Kitô học (4) 

C. Lâm Văn Sỹ 
GL: Đời sống thánh hiến (2) 

C. Nguyễn Trường Tam 
Các sách Ngôn sứ (4) 

C. Trần Hưng V. Quang 

 
THẦN 

III 

7h15 – 9h00 
 

BT Hôn nhân & 
MV hôn nhân – gia đình (3) 

C. Đinh Tiến Hưng 

 Giáo sử: 
Phục hưng, Hiện đại và 

Việt Nam (4) 
C. Bùi Thiện Thảo 

& C. Vũ Thạch Vịnh 

Luca và Công vụ Tông đồ (4) 
C. Vũ Văn Lượng 

TV và Các sách Giáo huấn (4) 
C. Nguyễn Đình Chiến 

 

9h15 – 11h00 
Giảng thuyết (2) 

C. Phạm Xuân Hưng 
Nhân học hướng thần (2) 

C. Lâm Văn Sỹ 
Cánh chung học (2) 

Sr. Đinh Thị Sáng 

 
THẦN 

IV 

7h15 – 9h00 Thư Hípri 
và Các Thư chung (2) 

C. Nguyễn Hữu Duy 

Các Thư Phaolô (4) 
C. Phạm Xuân Hưng 

  BT Hòa giải và Xức dầu (2) 
C. Hồ Đức Bình 

9h15 – 11h00 
NPV và CGKPV (2) 

C. Nguyễn Văn Hiển 
Giáo huấn Xã hội (2) 

Sr. Trần Thanh Lương 



1. CÁC MÔN HỌC BUỔI CHIỀU TRONG HK II: 

- Môn Hy-Lạp nâng cao, tuỳ chọn (C. Trần H. Vĩnh Quang): Học các chiều thứ Ba, từ 14h00 – 16h00. 

- Môn Latin IV–Biblical, bắt buộc của lớp triết II (C. Vũ Văn Lượng): Học các chiều thứ Ba, từ 14h00 – 16h00. 

 
 

2. MỘT SỐ GHI CHÚ: 

- Môn Triết học chính trị (2), lớp Triết I và Triết II học chung. Học 1 tuần đầu và 3 ngày (thứ 2, 3, 4) tuần 2 của học kỳ II (từ ngày 06/01 đến 15/01/2025): Học 2 tiết sau các 

buổi sáng thứ Hai và 2 tiết đầu các buổi sáng: thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu; và các buổi chiều ngày: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu (14h00-16h00). 

Do đó, 

a) Các môn: Vũ trụ học, Latin II, Đạo đức học, NM Văn hóa tín ngưỡng VN của lớp Triết I; 

b) và các môn: Nhân học Tôma, Thần lý học (3), Triết sử: Hiện đại và Hậu - Hiện đại (3), Tương quan Triết Thần của lớp Triết II. 

Nên các môn này của lớp Triết I và Triết II sẽ bắt đầu học từ ngày 10/02/2025 (sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán). 

- Môn Năm PV & Các Giờ Kinh PV (Học kỳ II): Các lớp Thần I và Thần IV học chung (thứ Ba) 

- Môn Sáng tạo & Quan phòng (Học kỳ II): Các lớp Thần I và Thần II học chung (thứ Tư) 

- Môn Thần học Mục vụ (Học kỳ II): Các lớp Thần I và Thần II học chung (thứ Năm) 

- Môn Thư Hipri và Các Thư Chung (Thần IV), học 1 tuần đầu tiên của HK II (từ ngày mồng 6/01 đến ngày 11/01/2025) và 1 tuần liền sau kỳ nghỉ Tết (từ ngày 10/02 

đến ngày 15/02/2025); mỗi tuần học 3 buổi sáng (thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm); và 2 buổi chiều (thứ Ba & thứ Sáu) từ 14h00 – 16h00. 


